
Mã Dịch vụ - Kỹ thuật Đơn vị tính Đơn giá

GIÁ MÁU

AB04 Huyết tương tươi đông lạnh 250ml (AB) Túi 275,000                    

O23 Huyết tương đông lạnh 150ml  (O) " 135,000                    

A18 Huyết tương đông lạnh 150ml (A) " 135,000                    

AB23 Huyết tương đông lạnh 150ml (AB) " 135,000                    

B23 Huyết tương đông lạnh 150ml (B) " 135,000                    

O24 Huyết tương đông lạnh 250ml  (O) " 240,000                    

A19 Huyết tương đông lạnh 250ml (A) " 240,000                    

AB24 Huyết tương đông lạnh 250ml (AB) " 240,000                    

B24 Huyết tương đông lạnh 250ml (B) " 240,000                    

A25 Khối bạch cầu 125ml (A) " 250,000                    

AB26 Khối bạch cầu 125ml (AB) " 250,000                    

B30 Khối bạch cầu 125ml (B) " 250,000                    

O09 Khối bạch cầu 125ml (O) " 250,000                    

A07 Khối bạch cầu 250ml (A) " 505,000                    

O07 Khối bạch cầu hạt Pool 250ml  (O) " 505,000                    

AB30 Khối bạch cầu hạt Pool 250ml (Ab) " 505,000                    

B07 Khối bạch cầu hạt pool 250ml (B) " 505,000                    

O05 Khối hồng cầu 250ml  (O) " 445,000                    

A05 Khối hồng cầu 250ml (A) " 445,000                    

AB05 Khối hồng cầu 250ml (AB) " 445,000                    

B05 Khối hồng cầu 250ml (B) " 445,000                    

O01 Khối hồng cầu 350 ml (O) " 465,000                    

A20 Khối hồng cầu 350ml (A) " 465,000                    

AB06 Khối hồng cầu 350ml (AB) " 465,000                    

B22 Khối hồng cầu 350ml (B) " 465,000                    

B32 Khối hồng cầu 450ml (B) " 500,000                    

A26 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 120ml (A) " 1,506,000                 

AB31 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 120ml (AB) " 1,506,000                 

B31 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 120ml (B) " 1,506,000                 

O10 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 120ml (O) " 1,506,000                 

A24 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 250ml (A) " 3,268,000                 

AB29 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 250ml (AB) " 3,268,000                 

B29 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 250ml (B) " 3,268,000                 

O03 Khối tiểu cấu gạn tách MCS 250ml (O) " 3,268,000                 

A23 Khối tiểu cầu Pool 150ml (A) " 445,000                    

AB28 Khối tiểu cầu Pool 150ml (AB) " 445,000                    

B28 Khối tiểu cầu Pool 150ml (B) " 445,000                    

O28 Khối tiểu cầu pool 150ml  (O) " 445,000                    

A02 Máu toàn phần 150ml (A) " 285,000                    

AB02 Máu toàn phần 150ml (AB) " 285,000                    

B02 Máu toàn phần 150ml (B) " 285,000                    

O02 Máu toàn phần 150ml (O) " 285,000                    
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